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DANH SÁCH HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN 

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI K3/2025 

(Từ ngày 20/10/2025 đến ngày 23/10/2025) 
Tại Hà Nội 

 

TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

1 Nguyễn Anh Đức 17/01/1997 001097034481 Phòng VAR 

2 Đỗ Xuân Hùng 13/10/2002 025202008989 Cơ sở Đăng kiểm 1904D 

3 Lê Quang Vinh 13/07/2001 025201008564 Cơ sở Đăng kiểm 1905D 

4 Nguyễn Trung Anh 10/06/1995 015095000610 Cơ sở Đăng kiểm 2101S 

5 Phạm Thị Hường 06/01/1987 015187003125 Cơ sở Đăng kiểm 2103D 

6 Nguyễn Quỳnh Nga 04/03/1996 015196003643 Cơ sở Đăng kiểm 2103D 

7 Nguyễn Thị Linh 02/09/1996 019196009412 Cơ sở Đăng kiểm 2202D 

8 Nguyễn Hữu Nghĩa 21/12/2003 008203000216 Cơ sở Đăng kiểm 2202D 

9 Đàm Thanh Bình 06/12/1981 002081001397 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

10 Dương Thế Phong 19/02/1998 026098006254 Cơ sở Đăng kiểm 2301S 

11 Mai Thị Tươi 10/12/1996 010196006792 Cơ sở Đăng kiểm 2403D 

12 Vàng Văn Sơn 04/03/2001 010201005106 Cơ sở Đăng kiểm 2404D 

13 Đoàn Thanh Lịch 02/08/1978 011178000057 Cơ sở Đăng kiểm 2501S 

14 Lê Việt Hòa 08/03/1990 012090006730 Cơ sở Đăng kiểm 2501S 

15 Vũ Trang Nhung 28/08/1999 014199011481 Cơ sở Đăng kiểm 2601D 

16 Lê Bảo Ngọc 26/04/2002 014202004290 Cơ sở Đăng kiểm 2601D 

17 Lê Huy Hoàng  11/06/1999 014099004407 Cơ sở Đăng kiểm 2602D 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

18 Nguyễn Tài Lộc 26/06/2001 014201011242 Cơ sở Đăng kiểm 2603D 

19 Lê Anh Tuấn 16/01/2002 017202000345 Cơ sở Đăng kiểm 2801S 

20 Nguyễn Thị Khánh Chi 21/09/1990 014190006758 Cơ sở Đăng kiểm 2901V 

21 Nguyễn Thị Huyền 21/08/1991 001191034785 Cơ sở Đăng kiểm 2907D 

22 Nguyễn Thị Trang 14/08/2001 026301001961 Cơ sở Đăng kiểm 2908D 

23 Nguyễn Thành Đạt 05/11/2002 036202003749 Cơ sở Đăng kiểm 2908D 

24 Nguyễn Đương Công 05/04/2002 027202005850 Cơ sở Đăng kiểm 2912D 

25 Đỗ Cao Anh Phương  08/09/2006 001206013308 Cơ sở Đăng kiểm 2916D 

26 Nguyễn Thị Thu 29/09/1999 037199008933 Cơ sở Đăng kiểm 2927D 

27 Trần Thị Lan 16/06/1981 040181001240 Cơ sở Đăng kiểm 2929D 

28 Nguyễn Thị Thoa 01/01/1991 022191002069 Cơ sở Đăng kiểm 2929D 

29 Lê Văn Đạt 28/08/2001 038201022349 Cơ sở Đăng kiểm 2931D 

30 Vũ Thị Duyên 09/10/1992 001192048540 Cơ sở Đăng kiểm 2933D 

31 Đỗ Văn Kiên 09/02/1991 030091009033 Cơ sở Đăng kiểm 3404D 

32 Lê Việt Hà 10/08/1989 038189000390 Cơ sở Đăng kiểm 3601S 

33 Nguyễn Thị Hà 17/09/1995 040195027720 Cơ sở Đăng kiểm 3707D 

34 Hoàng Thúy Lâm 05/01/1993 022193011938 Cơ sở Đăng kiểm 3710D 

35 Phạm Thị Nguyệt Ánh 13/12/1998 044198001334 Cơ sở Đăng kiểm 7304D 

36 Hoàng Tú 01/12/1983 025183001171 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

37 Nguyễn Thị Ngọc 12/08/1984 026184004952 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

38 Nguyễn Thị Minh 15/08/1988 026188007911 Cơ sở Đăng kiểm 8801S 

39 Nguyễn Thị Huệ 20/06/1996 026196010322 Cơ sở Đăng kiểm 8802D 

40 Cao Thị Hải Yến 02/08/2001 006301004457 Cơ sở Đăng kiểm 9701D 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

41 Phạm Thị Lệ 25/12/1985 027185003520 Cơ sở Đăng kiểm 9804D 

42 Nguyễn Tài Sơn 08/03/1985 027085001647 Cơ sở Đăng kiểm 9905D 

43 Trần Xuân Định 19/07/1993 027093014768 Cơ sở Đăng kiểm 9905D 

44 Nguyễn Minh Nguyệt 22/08/1999 027199002300 Cơ sở Đăng kiểm 9906D  

45 Trần Phương Anh 20/08/1993 017193000809 Cá nhân 

46 Vũ Thị Hạnh 21/10/1990 017190001543 Cá nhân 

47 Nguyễn Anh Tuấn 15/11/1990 030090000589 Cá nhân 

48 Lê Thị Anh Vân 28/05/2002 038302001364 Cá nhân 

49 Lương Thị Nhung 29/11/1992 034192000776 Cá nhân 

 
P. GIÁM ĐỐC DTTC 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 

LÃNH ĐẠO PHÒNG KIỂM ĐỊNH XCG 

 

 

 

Trương Mạnh Hùng 

PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

Hoàng Đình Gia 
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